
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ VĨNH HẬU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH
Công khai các trường hợp đề nghị xét tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” trên địa bàn xã Vĩnh Hậu

Năm sinh 
STT HỌ VÀ TÊN Nam Nữ QUÊ QUÁN NƠI CƯ TRÚ 

HIỆN NAY PHIÊN HIỆU
THỜI GIAN 
THAM GIA 

TNXP

1 Phạm Thị Nhung 1952 Hải Lý, Hải Hậu, Nam 
Định Ấp 12, xã Vĩnh Hậu C30D11 51 tháng

2 Nguyễn Văn Thắng 1955 Vĩnh Phú Đông, Phước 
Long, Bạc Liêu Ấp 12, xã Vĩnh Hậu Ban Tuyên huấn Tỉnh 

Bạc Liêu 48 tháng

3 Nguyễn Thị Phương 1954 Thọ Vinh, Kim Đồng, 
Hưng Yên Ấp 17, xã Vĩnh Hậu F3N285P31 34 tháng

4 Phạm Hồng Thành 1939 Khánh Công, Yên 
Khánh, Ninh Bình Ấp 12, xã Vĩnh Hậu D315-E6-F473-559 42 tháng

5 Nguyễn Thị Phiến 1949 Trần Hội, Trần Văn 
Thời, Cà Mau Ấp 16, xã Vĩnh Hậu HT263T3 Nguyễn 

Việt Khải 3 46 tháng

6 Lương Thị Nụ 1952 Hải Hòa, Hải Hậu, Nam 
Định Ấp 16, xã Vĩnh Hậu C3N111P26 30 tháng

7 Nguyễn Thị Tuất 1952 Hải Phương, Hải Hậu, 
Nam Định Ấp 17, xã Vĩnh Hậu C3211P26 24 tháng

8 Trần Văn Phiến 1952 Hải Hưng, Hải Hậu, 
Nam Định

Ấp Thống Nhất, xã 
Vĩnh Hậu

Tiểu đội 9, Trung đội 
3, Đại đội 28 18 tháng

9 Phạm Văn Hạnh 1954 Yên Đồng, Yên Mô, Ấp Thống Nhất, xã Hợp tác xã Mùa Thu 39 tháng



2

Ninh Bình Vĩnh Hậu

10 Ngô Thị Lý 1957 Đông Sơn, Tam Diệp, 
Ninh Bình

Ấp Thống Nhất, xã 
Vĩnh Hậu Hợp tác xã Mùa Thu 19 tháng

11 Trần Thị Gấm 1957 Trực Đại, Trực Ninh, 
Nam Định

Ấp Thống Nhất, xã 
Vĩnh Hậu AHC, DVA1C4 58 tháng

12 Nguyễn Thị Tươi 1950 Hải Phúc, Hải Hậu, 
Nam Định Ấp 14, xã Vĩnh Hậu C25N39 40 tháng

13 Đỗ Thị Lan 1947 Hải Phương, Hải Hậu, 
Nam Định

Ấp Thống Nhất, xã 
Vĩnh Hậu

Đại đội 372, tổng đội 
35 54 tháng

14 Dương Thị Thu 1955 Hải Nam, Hải Hậu, 
Nam Định

Ấp Thống Nhất, xã 
Vĩnh Hậu

C28, B trạm 14, Đoàn 
559 43 tháng

15 Nguyễn Thị Nguyệt 1946 Hải Long, Hải Hậu, 
Nam Định

Ấp Thống Nhất, xã 
Vĩnh Hậu 393, đội 27 41 tháng
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